
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Năm

Tháng

Từ ngày 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Đến ngày 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3

Tuần theo học kỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4

XTN XTN XTN XTN

STT Khóa Lớp Mã học 

phần

Mã 

nhóm

Tên học phần Mức độ Số TC Số tiết Sĩ số dự 

kiến

Học kỳ HP quan 

trọng

Khoa phụ trách Giảng viên Thứ Phòng 

học

Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Ghi chú

Học kỳ Hè

2 2015 CK15CLCA 001104 Toán cao cấp 4 Cơ bản 2 40 21 HK21 x Cơ bản Trương Thị Dung 4 C203A 1 4 07/09/2016 09/11/2016 4 tiết h h h h h h h h h h

2015 CK15CLCA 001104 Toán cao cấp 4 Cơ bản 2 5 21 HK21 x Cơ bản Trương Thị Dung 4 C203A 1 5 16/11/2016 16/11/2016 5 tiết h dt dt thi

3 2015 CK15CLCA 091073 Cơ học thủy khí Cơ bản 2 40 21 HK21 Kỹ thuật xây dựng Bùi Thị Thùy Duyên 5 E205 1 4 15/09/2016 17/11/2016 4 tiết h h h h h h h h h h

2015 CK15CLCA 091073 Cơ học thủy khí Cơ bản 2 5 21 HK21 Kỹ thuật xây dựng Bùi Thị Thùy Duyên 5 E205 1 5 24/11/2016 24/11/2016 5 tiết h dt dt thi

4 2015 CK15CLCA 091021 Sức bền vật liệu 1 Cơ sở 3 60 21 HK21 x Kỹ thuật xây dựng Nguyễn Đăng Thạch 3 C203A 1 4 06/09/2016 13/12/2016 4 tiết h h h h h h h h h h h h h h h dt dt thi

2 2015 CK15CLCB 001104 Toán cao cấp 4 Cơ bản 2 40 21 HK21 x Cơ bản Huỳnh Văn Tùng 2 C203B 1 4 05/09/2016 07/11/2016 4 tiết h h h h h h h h h h

2015 CK15CLCB 001104 Toán cao cấp 4 Cơ bản 2 5 21 HK21 x Cơ bản Huỳnh Văn Tùng 2 C203B 1 5 14/11/2016 14/11/2016 5 tiết h dt dt thi

3 2015 CK15CLCB 091073 Cơ học thủy khí Cơ bản 2 40 21 HK21 Kỹ thuật xây dựng Phạm Anh Nam 3 E205 1 4 13/09/2016 15/11/2016 4 tiết h h h h h h h h h h

2015 CK15CLCB 091073 Cơ học thủy khí Cơ bản 2 5 21 HK21 Kỹ thuật xây dựng Phạm Anh Nam 3 E205 1 5 22/11/2016 22/11/2016 5 tiết h dt dt thi

4 2015 CK15CLCB 091021 Sức bền vật liệu 1 Cơ sở 3 60 21 HK21 x Kỹ thuật xây dựng Trần Trọng Nhân 6 C203A 1 4 09/09/2016 16/12/2016 4 tiết h h h h h h h h h h h h h h h dt dt thi

Ghi chú:
x Điểm >=5,5

h học HK21  Học kỳ 1 năm học 2016 -2017 (khóa 2015)

dt dự trữ

thi Thi kết thúc hp

* Sinh viên thi đạt Tiếng Anh A22, học Tiếng Anh B11 với lớp CX15CLC
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Nghỉ Tết

11 12 1 2 3 4

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế IEC
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Ghi chú
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